BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC
[bookmark: _GoBack]PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ CHO HỌC SINH LỚP 8 TRƯỜNG THCS PHONG PHÚ
A. ĐẶT VẤN ĐỀ
I. Lý do chọn sáng kiến kinh nghiệm
Trong trường THCS việc nâng cao chất lượng dạy và học là vấn đề thường xuyên, liên tục và cực kỳ quan trọng. Cùng với sự đổi mới chương trình sách giáo khoa, tăng cường sử dụng thiết bị thì đổi mới phương pháp dạy học nói chung và đổi mới phương pháp dạy và học toán nói riêng trong trường THCS hiện nay là một điều rất cần thiết nhằm khơi dậy, phát triển năng lực tự học; khả năng tư duy, độc lập sáng tạo của học sinh; nhằm nâng cao năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, rèn luyện và hình thành kỹ năng vận dụng kiến thức một cách khao học, sáng tạo vào thực tiễn.
Trong chương trình Đại số lớp 8, dạng toán phân tích đa thức thành nhân tử là một nội dung hết sức quan trọng, tính áp dụng của dạng toán này rất phong phú và đa dạng cho việc học sau này như rút gọn phân thức, quy đồng mẫu thức nhiều phân thức, giải phương trình, biến đổi biểu thức chứa căn thức bậc hai ở lớp 9,…Qua thực tế giảng dạy cũng như qua việc theo dõi kết quả bài kiểm tra, đặc biệt là bài khảo sát chất lượng giữa học kỳ 1 của học sinh lớp 8 vừa qua, tôi thấy một thực tế đó là việc phân tích đa thức thành nhân tử (giới hạn trong chương trình toán cơ bản) không khó nhưng vẫn còn nhiều học sinh làm sai hoặc còn lúng túng và chưa thực hiện được, chưa nắm chắc các phương pháp giải, chưa vận dụng kỹ năng biến đổi một cách linh hoạt, sáng tạo vào từng bài toán cụ thể.
Nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy, giúp học sinh phát hiện, tháo gỡ và giải quyết tốt những khó khăn, vướng mắc trong học tập đồng thời nâng cao chất lượng bộ môn toán nên bản thân tôi đa mạnh dạn chọn đề tài: “Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học phân tích đa thức thành nhân tử cho học sinh lớp 8 trường THCS Phong Phú”.
II. Mục đích nghiên cứu
Để giải một bài toán phân tích đa thức thành nhân tử đòi hỏi người học phải có sự quan sát, tư duy và khả năng phán đoán. Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài (các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử trong chương trình SGK, SBT toán 8 hiện hành) tôi mong muốn có thể góp phần nhỏ bé nào đó của mình vào việc nâng cao chất lượng dạy học nói chung và rèn kỹ năng phân tích thành nhân tử nói riêng. Thông qua:
+ Củng cố kiến thức cơ bản cho học sinh yếu kém theo từng phương pháp riêng biệt: Đặt nhân tử chung, dùng hằng đẳng thức, nhóm hạng tử.
+ Tăng cường khả năng vận dụng và phát triển kỹ năng đối với học sinh trung bình khá thông qua kết hợp nhuần nhuyễn các phương pháp đặt nhân tử chung, dùng hằng đẳng thức, nhóm nhiều hạng tử
+ Phát triển tư duy đối với học sinh khá, giỏi qua các phương pháp tách hạng tử, thêm bớt cùng một hạng tử.
+ Chỉ ra những sai lầm mà học sinh hay mắc phải và biện pháp khắc phục.
III. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu là học sinh lớp 8 trường Trung học cơ sở Phong Phú, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.
IV. Phương pháp nghiên cứu
Thực hiện đề tài này, tôi sử dụng các phương pháp sau đây:
– Phương pháp nghiên cứu lý luận.
– Phương pháp khảo sát thực tiễn.
– Phương pháp phân tích.
– Phương pháp tổng hợp.
– Phương pháp khái quát hóa.
– Phương pháp quan sát.
– Phương pháp kiểm tra.
– Phương pháp tổng kết kinh nghiệm.
B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I. Thực trạng vấn đề
1. Cơ sở lý luận 
	Kiến thức phân tích đa thức thành nhân tử là nội dung quan trọng, phong phú và đa dạng. Lượng thời gian phân phối cho nội dung này chỉ có khoảng 6 tiết song kiến thức này lại là cơ sở vận dụng cho các mảng kiến thức sau: "giải toán trên các đa thức, rút gọn phân thức, quy đồng mẫu thức các phân thức, biến đổi đồng nhất các biểu thức hữu tỉ, chứng minh đẳng thức, giải phương trình, bất phương trình, hệ phương trình,..."
Vấn đề đặt ra là làm thế nào để học sinh giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử một cách chính xác, nhanh chóng và đạt hiệu quả cao. Để thực hiện tốt điều này, đòi hỏi giáo viên cần xây dựng cho học sinh những kĩ năng như quan sát, nhận xét, đánh giá bài toán, giúp học sinh phát hiện và sửa chữa những sai lầm hay mắc phải. Đặc biệt là kĩ năng giải toán, kĩ năng vận dụng bài toán, tuỳ theo từng đối tượng học sinh mà ta xây dựng cách giải cho phù hợp trên cơ sở các phương pháp đã học và các cách giải khác, để giúp học sinh học tập tốt bộ môn. 
2. Cơ sở thực tiễn
Đa số học sinh còn yếu trong tính toán, kỹ năng quan sát nhận xét, trong cách tư duy tìm lời giải, kỹ năng biến đổi và thực hành giải toán, không nhớ kiến thức cơ bản ở các lớp dưới, khả năng sâu chuỗi các kiến thức còn hạn chế và chưa thực sự nỗ lực tự học,tự rèn luyện, tự tìm tòi. 
Trong quá trình làm bài các em chưa tìm được hướng giải thích hợp, không biết áp dụng phương pháp nào trước, phương pháp nào sau, phương pháp nào là phù hợp và tối ưu nhất.
II. Các biện pháp tổ chức thực hiện
Phân tích đa thức thành nhân tử là biến đổi đa thức đó thành một tích của những đa thức
1. Rèn kỹ năng phân tích đa thức thành nhân tử theo từng đối tượng học sinh
1.1. Củng cố kiến thức cơ bản đối với học sinh yếu kém
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a) Phương pháp chung:
Bước 1: Tìm nhân tử chung. Nhân tử chung là những đơn tức hoặc đa thức có mặt trong tất cả các hạng tử. Nhân tử chung này là tích của hệ số với phần biến:
+ Hệ số là ước chung lớn nhất của các hệ số của các hạng tử (nếu các hệ số là số nguyên).
+ Phần biến gồm các biến chung của các hạng tử với số mũ nhỏ nhất. 	
Bước 2: Phân tích mỗi hạng tử thành tích của nhân tử chung và một nhân tử khác
Bước 3: Viết nhân tử chung ra ngoài dấu ngoặc rồi viết các nhân tử còn lại của mỗi hạng tử vào trong dấu ngoặc (kể cả dấu của chúng).
Chú ý: Nhiều khi để làm xuất hiện nhân tử ta cần đổi dấu các hạng tử:
A = – (– A)
b) Ví dụ
Ví dụ 1:  Phân tích đa thức 7x2 y – 28xy2 + 14x2y2 thành nhân tử. 
Phân tích và giải
Ta thấy ƯCLN(7, 28, 14) = 7  và biến chung là x với số mũ nhỏ nhất là 1 và biến y với số mũ nhỏ nhất là 1. Do đó nhân tử chung là 7xy. 
Vì vậy: 7x2 y – 28xy2 + 14x2y2  = 7xy.x – 7xy.4y + 7xy.2xy  = 7xy.(x – 4y + 2xy) 
Ví dụ 2: Phân tích đa thức sau thành nhân tử:
a) 2x2(x + 1) – 5x(x + 1)
b) (x – y + z)2 – z(x – y + z) + x – y + z
Phân tích và giải
a) Dễ dàng nhận ra nhân tử chung là x(x + 1).
Vì vậy  2x2(x + 1) – 5x(x + 1) = x(x + 1)(2x – 5).
b) Dễ dàng nhận ra nhân tử chung là x – y + z.
Vì vậy (x – y + z)2 – z(x – y + z) + x – y + z 
         = (x – y + z)2 – z(x – y + z) + (x – y + z) 
         = (x – y + z)(x – y + z – z + 1) = (x – y + z)(x – y + 1)
Ví dụ 3:  Phân tích đa thức thành nhân tử
a) 14x(x – y) – 6y(y – x)  
b) 3x2y2 (x – y + z) + 2xy(y – x – z)
Phân tích và giải
a) Ta thấy ƯCLN(14, 6) = 2. Hạng tử thứ nhất có nhân tử là x – y, hạng tử thứ hai có nhân tử là y – x. Mà y – x = – (x – y). Từ đó xuất hiện nhân tử chung là 2(x – y).
Vì vậy: 14x(x – y) – 6y(y – x)  = 14x(x – y) + 6y(x – y) = 2(x – y)(7x + 3y).
Cách khác: Đổi dấu tích 14x(x – y) = –14x(y – x).
b) Hạng tử thứ nhất có nhân tử là x – y + z, hạng tử thứ hai có nhân tử là y – x – z. Mà y – x – z = –(x – y + z). Từ đó xuất hiện nhân tử chung là x – y + z.
Vì vậy 3x2y2 (x – y + z) + 2xy(y – x – z) = 3x2y2 (x – y + z) – 2xy(x – y + z)
= xy(x – y + z)(3xy – 2).
[bookmark: _Toc388382716]1.1.2. Phương pháp dùng hằng đẳng thức:
a) Phương pháp chung: 
	Sử dụng bảy hằng đẳng thức đáng nhớ dưới “dạng tổng hoặc hiệu” đưa về “dạng tích” 
1.    A2 + 2AB + B2 = (A + B)2
2.    A2 – 2AB + B2 = (A – B)2 
3.    A2 – B2 = (A – B)(A + B)  
4.    A3 + 3A2 B + 3AB2 + B3 = (A + B)3 
5.    A3 – 3A2 B + 3AB2 – B3 = (A – B)3 
6.    A3 + B3 = (A + B)(A2 – AB + B2)
7.    A3 – B3 = (A – B)(A2 + AB + B2)
Để phát hiện và vận dụng tốt 7 hằng đẳng thức này thì học sinh cần thuộc lòng và nhận diện được hằng đẳng thức thông qua số mũ và số hạng tử của đa thức:
* Nếu đa thức có 2 số hạng tử ta thường nghĩ đến việc vận dụng các hằng đẳng thức 3, 6, 7.
* Nếu đa thức có ba hạng tử ta thường nghĩ đến việc vận dụng các hằng đẳng thức 1 hoặc 2.
* Nếu đa thức có bốn số hạng thì ta thường nghĩ đến vận dụng các hằng đẳng thức 4 hoặc 5.
b) Ví dụ
Ví dụ 1: Phân tích đa thức thành nhân tử:
a) 4x2 – 9y2                                   b) x3 – 8y3                                      c) 27 + 64y6
Phân tích và giải:
a) Đa thức này có 2 hạng tử và bậc của đa thức là 2 nên ta nghĩ đến hằng đẳng thức số 3. Ta viết 4x2 = (2x)2 , 9y2 = (3y)2, đa thức đã cho có dạng hiệu hai bình phương.
Vì vậy 4x2 – 9y2 = (2x)2 – (3y)2 = (2x – 3y)(2x+3y).
b) Đa thức này có 2 hạng tử và bậc của đa thức là 3 nên ta nghĩ đến hằng đẳng thức số 6 hoặc 7. Ta viết 8y3 = (2y)3, đa thức có dạng hiệu hai lập phương. 
Vì vậy  x3 – 8y3 = x3 – (2y)3 = (x – 2y)(x2 + 2xy + 4y2) 
c) Đa thức này có 2 hạng tử và bậc của đa thức là 3 nên ta nghĩ đến hằng đẳng thức số 6 hoặc 7. Ta viết 27 = 33, 64y3 = (4y2)3, đa thức đã cho xuất hiện tổng hai lập phương. 


Vì vậy   27 + 64y6  =                                                                                        
Ví dụ 2: Phân tích đa thức thành nhân tử


a)                       b)  
Phân tích và giải
a) Đa thức này có 3 hạng tử và bậc của đa thức là 2 nên ta nghĩ đến hằng đẳng thức số 1 hoặc 2. 


Ta phân tích  = 
b) Đa thức này có 3 hạng tử và bậc của đa thức là 2 nên ta nghĩ đến hằng đẳng thức số 1 hoặc 2. 



Ta viết    =  =  
* Nhiều khi ta phải đổi dấu mới nhận ra hằng đẳng thức
Ví dụ 3: Phân tích đa thức  –4 + 4x – x2   thành nhân tử
Phân tích và giải: Đa thức đã cho không có dạng của hằng đẳng thức nào. Nhưng nếu ta đổi dấu đa thức thì sẽ nhận ra hằng đẳng thức ở trong ngoặc.

– 4 + 4x – x2 = 




Ví dụ 4: Phân tích đa thức thành nhân tử.

a)  
b) 8x3 + 12x2y + 6xy2 + y3  
Phân tích và giải:


a) Ta phân tích  = 
Dễ thấy đa thức trên có dạng của hằng đẳng thức thứ 5. 



Do đó  =  =  
b) Để kiểm tra xem đa thức có dạng hằng đẳng thức không ta phân tích: 
8x3 + 12x2y + 6xy2 + y3 = (2x)3 + 3.(2x)2.y + 3.2x.y2 + y3  
Đến đây ta thấy đa thức có dạng của hằng đẳng thức thứ 4. 
Vì vậy  8x3 + 12x2y + 6xy2 + y3 = (2x)3 + 3.(2x)2.y + 3.2x.y2 + y3 = (2x + y)3.
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a) Phương pháp chung:
Lựa chọn các hạng tử “thích hợp” để thành lập nhóm nhằm làm xuất hiện một trong hai dạng sau hoặc là đặt nhân tử chung, hoặc là dùng hằng đẳng thức. 
Thông thường ta dựa vào các mối quan hệ sau:
- Quan hệ giữa các hệ số, giữa các biến của các hạng tử trong bài toán. 
- Thành lập nhóm dựa theo mối quan hệ đó, phải thoả mãn:
+ Mỗi nhóm đều phân tích được.
+ Sau khi phân tích đa thức thành nhân tử ở mỗi nhóm thì quá trình phân tích thành nhân tử phải tiếp tục thực hiện được nữa. 
b) Ví dụ
* Nhóm hạng tử nhằm xuất hiện nhân tử chung:  
Ví dụ 1:  Phân tích đa thức thành nhân tử:
a) 5x – 5y + ax – ay  
b) x2 – xy + x – y  
Phân tích và giải
a) Để làm xuất hiện nhân tử chung ta có thể nhóm hai hạng tử đầu và hai hạng tử cuối hoặc nhóm hạng tử thứ nhất với hạng tử thứ ba, hạng tử thứ hai với hạng tử thứ tư.
Vì vậy ta có thể làm theo hai cách:
Cách 1:  5x – 5y + ax – ay = (5x – 5y) + (ax – ay)  
                                          = 5(x – y) + a(x – y)= (x – y)(5 + a).   
Cách 2: 5x – 5y + ax – ay = (5x + ax) + (– 5y – ay)
			           = x(5 + a) – y(5 + a) = (5 + a)(x – y).   
b) Để làm xuất hiện nhân tử chung ta có thể nhóm hai hạng tử đầu và hai hạng tử cuối hoặc nhóm hạng tử thứ nhất với hạng tử thứ ba, hạng tử thứ hai với hạng tử thứ tư (chú ý khi nhóm đằng tước ngoặc có dấu “ – ’’ ta phải đối dấu các hạng tử.
Hai cách làm bài này là:
Cách 1: x2 – xy + x – y  = (x2 – xy) + (x – y) = x(x – y) + 1.(x – y) = (x – y)(x + 1).   
Cách 2: x2 – xy + x – y  = (x2 + x) – (xy + y) = x(x + 1) – y(x + 1) = (x – y)(x + 1).   
* Nhóm nhằm xuất hiện hằng đẳng thức: 
Nếu nhóm hai hạng tử mà đa thức không phân tích được thì chuyển sang nhóm ba hạng tử và có thể nghĩ đến việc áp dụng hằng đẳng thức như bình phương của một tổng hoặc bình phương của một hiệu hoặc hiệu hai bình phương.
Ví dụ 2: Phân tích đa thức thành nhân tử. 
a) x2 - 2xy – z2 + y2
b) x2 - 2xy + y2 – z2 + 2zt – t2  
c) x2 + 3xy – 4x – 6y + 4
Phân tích và giải
a) Ta thấy nếu nhóm hai hạng tử đầu và hạng tử cuối sẽ xuất hiện hằng đẳng thức bình phương một hiệu, rồi áp dụng hằng đẳng thức hiệu hai bình phương để phân tích tiếp. Do đó   x2 – 2xy + y2  – z2   = (x2 – 2xy + y2) – z2
                               = ( x – y)2 – z2  = ( x – y – z)( x – y + z).
b) Ta thấy nếu nhóm ba hạng tử đầu với nhau, ba hạng tử còn lại với nhau sẽ xuất hiện hằng đẳng thức, áp dụng tiếp hằng đẳng thức hiệu hai bình phương để phân tích tiếp.
Vì vậy  x2 – 2xy + y2  – z2  + 2zt  – t2 = (x2 – 2xy + y2) – (z2 – 2zt  + t2)
             = ( x – y)2 – ( z – t )2  = ( x – y – z + t ) ( x – y + z + t).
c) Đa thức này có năm hạng tử nên nếu nhóm hai hạng tử với nhau thì sẽ lẻ một hạng tử, đa thức sẽ không phân tích được. Như vậy sẽ có một nhóm có 3 hạng tử, khi đó nhóm này phải có dạng của hằng đẳng thức số 1 hoặc số 2.
Ta làm như sau: x2 + 3xy – 4x – 6y + 4 = (x2 – 4x + 4) + (3xy – 6y) 
                           = (x – 2)2 + 3y(x – 2) = (x – 2)(x – 2 + 3y)
* Nhiều khi ta phải khai triển đa thức rồi mới tìm cách nhóm hạng tử
Ví dụ: Phân tích đa thức (xy – 1)2 + (x + y)2 thành nhân tử
Phân tích và giải: Nhiều học sinh khi gặp bài toán này cảm thấy bế tắc vì đa thức không có nhân tử chung cũng không có dạng của hằng đẳng thức nào. Tuy nhiên nếu khai triển đa thức này thì ta dễ dàng phân tích được.
Do đó: (xy – 1)2 + (x + y)2  = x2y2  – 2xy + 1 + x2 + 2xy + y2 = x2y2  + 1 + x2 + y2
 = (x2y2  + x2) + (y2 + 1) = x2(y2 + 1) + (y2 + 1) = (y2 + 1)(x2 + 1).
1.2. Vận dụng và phát triển kỹ năng đối với học sinh trung bình, khá
a) Phương pháp chung:
Là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa các phương pháp đặt nhân tử chung, dùng hằng đẳng thức, nhóm nhiều hạng tử. Vì vậy học sinh cần nhận xét bài toán một cách cụ thể, mối quan hệ của các hạng tử và tìm hướng giải thích hợp.
Ta thường xét từng phương pháp theo thứ tự ưu tiên: 
                                                        Đặt nhân tử chung ?
    Dùng hằng đẳng thức ?
    Nhóm nhiều hạng tử ?
b) Ví dụ
* Ví dụ 1:  Phân tích đa thức thành nhân tử.  
a) 2x2 + 4x + 2 – 2y2
b) x3 – 2x2 – 4xy2 – 4xy
c) x4  – 9x3 + x2 – 9x  
Phân tích và giải: Xét từng phương pháp: Đặt nhân tử chung ?
                                                                    Dùng hằng đẳng thức ?
                                                                    Nhóm nhiều hạng tử ?
a) 2x2 + 4x + 2 – 2y2 = 2(x2 + 2x + 1 – y2) = 2[(x2 + 2x + 1) – y2] 
                                  = 2[(x + 1)2 – y2] = 2(x + y – 1)(x – y + 1)
b) x3 – 2x2 – 4xy2 – 4xy = x(x2 – 2x – 4y2 – 4y) = x[(x2 – 4y2) – (2x + 4y)]
= x[(x – 2y)(x + 2y) – 2(x + 2y)] = x(x + 2y)(x – 2y – 2 )
c) x4  – 9x3 + x2 – 9x  = x(x3 – 9x2  + x – 9) = x[(x3 – 9x2 ) + (x – 9)]   
= x[x2 (x – 9) + 1.(x – 9)] = x(x – 9)(x2 + 1).
Ví dụ 2:  Phân tích đa thức A = (x + y + z)3 – x3 – y3 – z3 thành nhân tử
Trong ví dụ này có nhiều cách giải, học sinh cần phải linh hoạt lựa chọn cách giải phù hợp nhất, gọn nhất. 
Phân tích và giải
Ta có:  (A + B)3 = A3 + 3A2B + 3AB2 + B3 = A3 + B3 + 3AB(A + B)
Từ đó:
A = (x + y + z)3 – x3 – y3 – z3  = [(x + y) + z]3 – x3 – y3 – z3
        = (x + y)3 + z3 + 3z(x + y)(x + y + z) – x3 – y3 – z3 
        = [(x + y)3 – x3 – y3 ] + 3z(x + y)(x + y + z)
        = 3xy(x + y) + 3(x + y)(xz + yz + z2 ) 
        = 3(x + y)( xy + xz + yz + z2)
Ví dụ 3: Phân tích đa thức  x3 + y3 + z3 – 3xyz  thành nhân tử 
Phân tích và giải
Ta đã biết:  (A + B)3 = A3 + B3 + 3AB(A + B)
Nên suy ra A3 + B3 = (A + B)3 – 3AB(A + B).
x3 + y3 + z3 – 3xyz  = (x3 + y3) + z3 – 3xyz
                                = (x + y)3 – 3xy(x + y) + z3 – 3xyz
                                = (x + y)3 + z3 – [3xy(x + y) + 3xyz]
                                                  = (x + y + z)3 – 3z(x + y)(x + y + z) – 3xy(x + y + z)        
                                = (x + y + z)[(x + y + z)2 – 3z(x + y) – 3xy]   
                                = (x + y + z)[x2 + y2 + z2 – xy – yz – xz)    
1.3. Phát triển tư duy đối với học sinh khá, giỏi
Trong chương trình sách giáo khoa Toán 8 hiện hành chỉ giới hạn ba phương pháp chính phân tích đa thức thành nhân tử đó là: đặt nhân tử chung, dùng hằng đẳng thức, nhóm nhiều hạng tử. Tuy nhiên, trong phần bài tập lại có những bài không thể áp dụng ngay ba phương pháp trên để giải. Do đó, để học sinh vận dụng rộng rãi trong thực hành giải toán thì có thể sử dụng hai phương pháp sau:
[bookmark: _Toc388382720]1.3.1 Phương pháp tách một hạng tử thành nhiều hạng tử
a) Phương pháp
Ở đây ta chỉ xét đa thức bậc hai.
Xét đa thức bậc hai f(x) = ax2 + bx + c ( a khác 0), có bốn hướng tách hạng tử:
Cách 1: Tách hạng tử ax2
Cách 2: Tách hạng tử bx
Bước 1: Tìm tích ac, rồi phân tích ac ra thành tích của hai thừa số nguyên bằng mọi cách.
Bước 2: Chọn hai thừa số có tổng bằng b, chẳng hạn chọn tích ac = aici với ai + ci = b.
Bước 3: Viết bx = aix + cix. Từ đó nhóm hai số hạng thích hợp để phân tích tiếp.
Cách 3: Tách hạng tử c

Cách 4: Viết đa thức thành  

                                                  
Đến đây nếu đa thức trong ngoặc có dạng hiệu hai bình phương thì ta phân tích tiếp.
Trong bốn cách trên, cách 2 là thông dụng nhất và không phải đa thức nào cũng thực hiện được cả bốn cách này.
b) Ví dụ
Ví dụ 1: Phân tích đa thức P(x) = x2 – 5x + 6   thành nhân tử.
Có nhiều cách phân tích. 
Cách 1: Tách hạng tử   - 5x     =   - 2x – 3x
      P(x)  =  x2 – 5x + 6 =  x2 – 2x – 3x + 6
               		         =  (x2 – 2x) – (3x – 6) 
	   		         =   x(x – 2) - 3( x – 2)
	   		         =  (x – 2 )( x – 3).
Cách 2: Tách hạng tử  - 5x = - 4x – x   và  6 = 4 + 2

	P(x) =  x2 – 5x + 6  = x- 4x –x + 4 + 2

                                        = (x- 4x + 4) – ( x – 2)   

                                        = (x – 2)- ( x – 2)
                                        =  (x – 2 )(x – 2 – 1)      
                                        = (x – 2)( x – 3).
Cách 3: Tách hạng tử   6 = 10 - 4
	P(x) =  x2 – 5x + 6  =  x2 – 5x + 10 - 4
	                                =  (x2 – 4) – ( 5x – 10)       
                                         = (x + 2)( x – 2 ) – 5 (x – 2)
                                         =  (x – 2)( x + 2 – 5)	
                                         = ( x – 2 )(x – 3).
Ví dụ 2: Phân tích đa thức – 6x2 + 7x – 2 thành nhân tử  
                                    – 6x2 + 7x – 2   = – 6x2 + 4x + 3x – 2
= (– 6x2 + 4x) + (3x – 2) 
= –2x(3x – 2) + (3x – 2) 
= (3x – 2)(–2x + 1).
Ví dụ 3: Phân tích đa thức f(x) = 3x2 + 8x + 4 thành nhân tử
Cách 1: Tách hạng tử 8x = 2x + 6x
                               3x2 + 8x + 4 = 3x2 + 2x + 6x + 4 
                                                    = x(3x + 2) + 2(3x + 2) 
                                                    = (3x + 2)(x + 2)
Cách 2: Tách hạng tử 3x2  =  4x2 – x2 để làm xuất hiện hiệu hai bình phương
                               3x2 + 8x + 4 = 4x2 – x2 + 8x + 4
                                                    = 4x2 + 8x + 4 – x2  
                                                    = (2x + 2)2  –  x2 
                                                    = (2x + 2 – x)(2x + 2 + x) 
                                                    = (x + 2)(3x + 2)
Cách 3: Tách hạng tử 3x2  =  4x2 – x2 hoặc 3x2  =  12x2 – 9x2 để nhóm hạng tử thích hợp
                               3x2 + 8x + 4 = 4x2 – x2 + 8x + 4
                                                    = (4x2 + 8x) – (x2 – 4) 
                                                    = 4x(x+2) – (x – 2)(x + 2)  
                                                    = (x + 2)(4x – x + 2) 
                                                    = (x + 2)(3x + 2)
Hoặc                       3x2 + 8x + 4 = 12x2 – 9x2 + 8x + 4
                                                    = (12x2 + 8x) – (9x2 – 4) 
                                                    = 4x(3x+2) – (3x – 2)(3x + 2)  
                                                    = (3x + 2)(4x – 3x + 2) 
                                                    = (3x + 2)(x + 2)
Cách 4: Tách hạng tử 4 = 16 – 12 
                                3x2 + 8x + 4 = 3x2 + 8x + 16 – 12
[bookmark: _Toc388382721]                                                     = (3x2 – 12) + (8x + 16)
                                                     = 3(x2 – 4) + 8(x + 2) 
                                                     = 3(x – 2)(x + 2) + 8(x + 2) 
                                                     = (x + 2)[3(x – 2) + 8)] 
                                                     = (x  +2)(3x + 2)
Ví dụ 4: Phân tích đa thức 4x2 – 4xy – 3y2 thành nhân tử
Cách 1: Tách hạng tử – 4xy = –6xy + 2xy
                         4x2 – 4xy – 3y2  = 4x2 –6xy + 2xy – 3y2
                                                   = (4x2 – 6xy) + (2xy – 3y2) = 
                                                   = 2x(2x – 3y) + y(2x – 3y) 
                                                   = (2x – 3y)(2x + y)
Cách 2: Tách hạng tử – 3y2  = y2 – 4y2 
                         4x2 – 4xy – 3y2  = 4x2 – 4xy + y2 – 4y2 
                                                   = (4x2 – 4xy + y2) – 4y2 
                                                   = (2x – y)2 – (2y)2 
                                                   = (2x – y – 2y)(2x – y + 2y) 
                                                   = (2x – 3y)(2x + y)
Ví dụ 4: Phân tích đa thức thành nhân tử:
a) f(x) = 4x2 – 4x – 3                           b) g(x) = 7x2 + 12x – 4 
Phân tích và giải:
a) Ta có thể thấy 4x2 – 4x = (2x)2 – 2.2x.1 nên cần thêm 1 vào 4x2 – 4x  để làm xuất hiện hằng đẳng thức. Do đó: 4x2 – 4x – 3 = 4x2 – 4x + 1 – 4 
                                                                   = (4x2 – 4x + 1) – 4 
                                                                   = (2x – 1)2 – 22 
                                                                   = (2x – 1 – 2)(2x – 1 + 2) 
                                                                   = (2x – 3)(2x + 1) 
b) Ta có thể thấy 12x – 4 =  – (– 2.3x.2 + 22) nên cần thêm 9x2 vào trong dấu ngoặc để được hằng đẳng thức. Do đó:  7x2 + 12x – 4 = 16x2 – 9x2 + 12x – 4 = (4x)2 – (9x2 – 12x + 4) = (4x)2 – (3x – 2)2 = (4x – 3x + 2)(4x + 3x – 2) = (x + 2)(7x – 2)                                           
1.3.2. Phương pháp thêm và bớt cùng một hạng tử.
Phương pháp thêm và bớt cùng một hạng tử nhằm sử dụng phương pháp nhóm để xuất hiện dạng đặt nhân tử chung hoặc dạng hằng đẳng thức.
Ví dụ 1:  Phân tích đa thức  x4 + 4  thành nhân tử
Cách 1: Thêm, bớt cùng một hạng tử để làm xuất hiện hằng đẳng thức
Ta thấy x4 + 4 = (x2)2  + 22  do đó cần thêm  4x2  và bớt 4x2  để làm xuất hiện hằng đẳng thức
                              x4 + 4 = x4 + 4x2 + 4  – 4x2 
                                         = (x2 + 2)2 – (2x)2 
                                         = (x2 + 2 – 2x)( x2 + 2 + 2x)
Cách 2: Thêm bớt cùng một hạng tử để làm xuất hiện nhân tử chung
                               x4 + 4 = (x4 + 2x3 + 2x2) – (2x3 + 4x2 + 4x) + (2x2 + 4x + 4)  
                                          = (x2 – 2x + 2)( x2 + 2x + 2)
Ví dụ 2: Phân tích đa thức  x4 + 64y4  thành nhân tử
Ta sẽ thêm, bớt cùng một hạng tử để làm xuất hiện hằng đẳng thức
Ta thấy x4 + 64y4  = (x2)2  + (8y2)2  do đó cần thhêm 16x2y2 và bớt  16x2y2  để làm xuất hiện hằng đẳng thức
      x4 + 64y4  = (x4 + 16x2y2 + 64y4 ) – 16x2y2 
            = (x2 + 8y2)2 – (4xy)2 
            = (x2 + 8y2 – 4xy)(x2 + 8y2 + 4xy)
Ví dụ 3: Phân tích đa thức  x4 + x2 + 1  thành nhân tử
Ta sẽ thêm bớt cùng một hạng tử để làm xuất hiện nhân tử chung  
                          x4 + x2 + 1 = (x4 – x3 + x2) + (x3 + 1) 
                                            = x2(x2 – x + 1) + (x + 1)(x2 – x + 1) 
                                            = (x2 – x + 1)(x2 + x + 1)
2. Một số sai lầm học sinh thường mắc phải khi phân tích đa thức thành nhân tử
Qua phân tích bài làm của học sinh, một số sai lầm mà nhiều học sinh thường mắc phải như sau:
1. Học sinh xác định nhân tử chung không hết dẫn đến phân tích không triệt để
Ví dụ: Phân tích đa thức thành nhân tử 
2. Học sinh bỏ sót hạng tử sau khi đặt nhân tử chung
Ví dụ: Phân tích đa thức 2x2 – 4x + 2 thành nhân tử
Sai lầm: 2x2 – 4x + 2 = 2(x2 – 2x), học sinh cho rằng sau khi đặt nhân tử chung là 2 thì hạng tử thứ ba là 0.
Lời giải đúng 2x2 – 4x + 2 = 2(x2 – 2x + 1) = 2(x – 1)2
Lưu ý học sinh: Khi đặt nhân tử chung, đa thức ban đầu có bao nhiêu hạng tử thì đa thức trong ngoặc sẽ có bấy nhiêu hạng tử.
3. Học sinh phân tích không triệt để
Ví dụ 1: Phân tích đa thức 2x2 + 4x + 2 thành nhân tử
Sai lầm: 2x2 + 4x + 2 = 2(x2 + 2x + 1), học sinh phân tích đến đây rồi dừng lại là chưa triệt để vì không nhận ra hằng đẳng thức trong ngoặc.
Lời giải đúng  2x2 + 4x + 2 = 2(x2 + 2x + 1) = 2(x + 1)2
Ví dụ 2: Phân tích đa thức  x4 – 25 thành nhân tử
Sai lầm: Đa số học sinh chỉ áp dụng một lần hằng đẳng thức hiệu hai bình phương và dừng lại. Thực chất ta còn áp dụng một lần nữa hằng đẳng thức này thì việc phân tích mới kết thúc.

Lời giải đúng: x4 – 25 = (x2 – 5)( x2 + 5) =  
4. Học sinh áp dụng sai hằng đẳng thức 
Ví dụ: Phân tích đa thức x2 – 4y2 thành nhân tử
Sai lầm: x2 – 4y2 = (x – 4y)(x + 4y)
Lời giải đúng: x2 – 4y2 = x2 – (2y)2 = (x – 2y)(x + 2y)
5. Không biết đổi dấu hạng tử (hoặc đối dấu sai) để làm xuất hiện nhân tử chung hoặc hằng đẳng thức
* Học sinh đã phát hiện ra phải đổi dấu hạng tử để xuất hiện nhân tử chung nhưng lại đổi dấu sai 
Ví dụ 1: Phân tích đa thức 3x(x – 5) – 2(5 – x) thành nhân tử
Sai lầm:  3x(x – 5) – 2(5 – x) = 3x(x – 5) – 2(x – 5) = (x – 5)(3x – 2)
Lời giải đúng: 3x(x – 5) – 2(5 – x) = 3x(x – 5) + 2(x – 5) = (x – 5)(3x + 2)
Ví dụ 2: Phân tích đa thức 2x(x – y) – 5(y – x)2  thành nhân tử.
Sai lầm:  2x(x – y) – 5(y – x)2  = 2x(x – y) + 5(x – y)2       
= (x – y)[2x + 5(x – y)]     
                                                    = (x – y)(7x – 5y).  
Lời giải đúng         2x(x – y) – 5(y – x)2  = 2x(x – y) – 5(x – y)2       
= (x – y)[2x – 5(x – y)]     
                                                    = (x – y)( –3x + 5y).  
Do đó GV cần lưu ý học sinh: 
+) A = –(–A)
+) Lũy thừa bậc chẵn của hai số đối nhau thì bằng nhau (chẳng hạn (x – y)2 = (y – x)2)
+) Lũy thừa bậc lẻ của hai số đối nhau thì đối nhau (chẳng hạn (x – y)3 = (y – x)3)
* Học sinh không biết đổi dấu hạng tử để làm xuất hiện nhân tử chung hoặc hằng đẳng thức
Ví dụ: Phân tích đa thức  –4 + 4x – x2   thành nhân tử 
Học sinh cảm thấy lúng túng khi gặp bài toán này vì đa thức trên không có dạng của hằng đẳng thức nào, nhưng nếu ta đổi dấu đa thức thì sẽ nhận ra hằng đẳng thức trong ngoặc. Lời giải đúng đa trình bày ở ví dụ 3, mục 1.1.3
6. Học sinh thấy lúng túng khi đa thức được sắp xếp không theo thứ tự như các hằng đẳng thức
Ví dụ: Phân tích đa thức thành nhân tử
a) – x2 + 9y2              b) x2 – 10x – 9y2 + 25
Ta sẽ dễ dàng nhận ra hằng đẳng thức nếu đổi chỗ các hạng tử
a) – x2 + 9y2  = 9y2 – x2 = (3y)2 – x2 = (3y – x)(3y + x)
b) x2 – 10x – 9y2 + 25 = (x2 – 10x + 25) – 9y2  
                                   = (x – 5)2 – (3y)2 
                                   = (x – 3y – 5)(x + 3y – 5)
7. Học sinh nhóm hạng tử không linh hoạt dẫn tới bế tắc trong phân tích
Ví dụ 1: Phân tích đa thức x2 – y2 – 2x – 2y  thành nhân tử
Sai lầm: x2 – y2 – 2x – 2y = (x2 – 2x) – (y2 + 2y) = x(x – 2) – y(y + 2) 
Đến đây học sinh dừng lại vì bế tắc không phân tích được nữa.
Lời giải đúng: x2 – y2 – 2x – 2y = (x2 – y2) – (2x + 2y) 
                                                = (x – y)(x + y) – 2(x + y)
                                                = (x + y)(x –y – 2)
Ví dụ 2: Phân tích đa thức x2 – 10x – 9y2 + 25 thành nhân tử
Sai lầm: Đa số học sinh chỉ nghĩ đến nhóm hai hạng tử
x2 – 10x – 9y2 + 25 = (x2 – 9y2) – (10x – 25) = (x – 3y)(x + 3y) – 5(2x – 5)   
hoặc x2 – 10x – 9y2 + 25 = (x2 – 10x) – (9y2 – 25) = x(x – 10) – (3y – 5)(3y + 5) 
và cho rằng đa thức không phân tích được nữa
Lời giải đúng: x2 – 10x – 9y2 + 25 = (x2 – 10x + 25) – 9y2  
                                                       = (x – 5)2 – (3y)2 
                                                       = (x – 3y – 5)(x + 3y – 5)
Cần lưu ý học sinh: Sau khi phân tích đa thức thành nhân tử ở mỗi nhóm mà quá trình phân tích thành nhân tử không thực hiện được nữa, thì cách nhóm đó đã sai, phải thực hiện lại.
8. Học sinh khi nhóm hạng tử hay mắc lỗi đổi dấu dẫn đến không phân tích được hoặc phân tích sai 
* Học sinh không đổi dấu số hạng khi đưa hạng tử vào trong ngoặc mà đằng trước có dấu trừ dẫn đến kết quả sai 
Ví dụ 1: Phân tích đa thức x2 – y2 – 2x – 2y  thành nhân tử
Sai lầm: x2 – y2 – 2x – 2y  = (x2 – y2) – (2x – 2y) 
                                                = (x – y)(x + y) – 2(x –  y)
                                                = (x –  y)(x + y – 2)
Lời giải đúng x2 – y2 – 2x – 2y  = (x2 – y2) – (2x + 2y) 
                                                = (x – y)(x + y) – 2(x +  y)
                                                = (x + y)(x – y – 2)
* Học sinh không đổi dấu số hạng khi đưa hạng tử vào trong ngoặc mà đằng trước có dấu trừ dẫn đến không phân tích được nữa
Ví dụ 2: Phân tích đa thức x2 – 2xy – x + 2y  thành nhân tử
Sai lầm: x2 – 2xy – x + 2y  = (x2 – 2xy) – (x + 2y) 
                                                = x(x – 2y) – (x + 2y)
Lời giải đúng x2 – 2xy – x + 2y  = (x2 – 2xy) – (x – 2y) 
                                                = x(x – 2y) – (x – 2y)
                                                = (x – 2y)(x – 1)
Lưu ý học sinh: Khi nhóm hạng tử mà đặt dấu trừ  “ – ” ở trước dấu ngoặc thì phải đổi dấu các hạng tử, còn đặt dấu trừ  “ + ” ở trước dấu ngoặc thì không phải đổi dấu các hạng tử. 
9. Học sinh viết ngoặc hoặc khi phá ngoặc đằng trước có dấu trừ học sinh thường quên không đổi dấu hết các hạng tử trong ngoặc
Ví dụ 1: Phân tích đa thức 2x – 2y – x2 + y2 thành nhân tử
Sai lầm: 2x – 2y – x2 + y2 =  (2x – 2y) – (x2 – y2) 
                                          = 2(x – y) – (x – y)(x + y) 
                                          = (x – y)(2 – x + y)
Lời giải đúng: 2x – 2y – x2 + y2 =  (2x – 2y) – (x2 – y2) 
                                          = 2(x – y) – (x – y)(x + y) 
                                          = (x – y)[2 – (x + y)] 
                                          = (x – y)(2 – x – y)
Ví dụ 2: Phân tích đa thức x + y)2 – (x – y)2  thành nhân tử
Sai lầm: (x + y)2 – (x – y)2  = (x + y – x – y)(x + y + x – y)  = 0.2x) = 0                                 
Lời giải đúng:  (x + y)2 – (x – y)2  = [(x + y) – (x – y)].[(x + y) + (x – y)] 
                                                        = (x + y – x + y)(x + y + x – y)
                                                        = 2y.2x = 4xy
Lưu ý học sinh: Cần viết đầy đủ dấu ngoặc và khi phá ngoặc đằng trước có dấu  “ – ” thì phải đổi dấu các hạng tử.

	* Lưu ý:
	- Cần phải đọc kĩ đề bài, phân tích đề bài để từ đó xác định được phương pháp phân tích sao cho phù hợp.
	- Cần luyện kĩ năng cộng, trừ đơn thức và biến đổi đa thức cho học sinh.
	- Cần luyện kĩ năng tính toán, cần nhắc nhở học sinh chú ý về dấu.
	- Học sinh cần phải ghi nhớ và có kĩ năng vận dụng các hằng đẳng thức đáng nhớ một cách linh hoạt.
	- Lưu ý bước thử lại cũng rất quan trọng, vì có một số học sinh trong quá trình biến đổi, tính toán có thể bị sai dấu, sai số hoặc sai luỹ thừa của biến sẽ dẫn đến kết quả sai.

III. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm
Đối tượng áp dụng: Học sinh khối 8 – Trường Trung học cơ sở Phong Phú.
Sau khi áp dụng giải pháp “ ” vào quá trình giảng dạy, tôi thu được kết quả như sau:
	
	Tổng số học sinh
	Trung bình trở lên

	Trước khi áp dụng
	52
	12
	23,1%

	Sau khi áp dụng
	52
	40
	76,9%


C. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
I. Kết luận
1. Ý nghĩa của sáng kiến kinh nghiệm
- Sáng kiến kinh nghiệm giúp cho học sinh:
          + Góp phần nâng cao chất lượng học tập của bộ môn đối với học sinh đại trà. 
+ Phát triển tư duy suy luận, biết quy lạ về quen, rèn kỹ năng phân tích đa thức thành nhân tử
+ Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong giải toán
+ Trình bày lời giải một cách lôgic, chặt chẽ, khoa học.
+ Thu hút sự chú ý và đem lại hứng thú học tập cho học sinh.
+ Học sinh tự tin hơn khi đứng trước dạng toán này.
- Tuy còn những hạn chế nhưng đề tài đã trang bị cho học sinh kiến thức, phương pháp chung để giải tốt dạng toán phân tích đa thức thành nhân tử trong chương trình 
2. Bài học kinh nghiệm
Sau khi thực hiện đề tài, tôi thấy học sinh có hứng thú học tập hơn, kết quả học tập được cải thiện. Học sinh nắm vững chắc các kiến về phân tích đa thức thành nhân tử, vận dụng thành thạo kỹ năng biến đổi, phân tích, biết dựa vào các bài toán đã biết cách giải trước đó, linh hoạt biến đổi và vận dụng hằng đẳng thức  và đã trình bày bài giải hợp lý hơn có hệ thống và logic, chỉ còn một số ít học sinh quá yếu, kém chưa thực hiện tốt.
Học sinh tích cực tìm hiểu kĩ phương pháp giải, phân loại từng dạng toán, chủ động lĩnh hội kiến thức, có kĩ năng giải nhanh các bài toán có dạng tương tự và nhiều bài toán mới.
Tuy nhiên còn nhiều phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử nữa mà tôi chưa đề cập trong phạm vi sáng kiến kinh nghiệm này. Tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu trong quá trình bồi bồi dưỡng học sinh năng khiếu và trong những năm học tiếp theo.
II. Những ý kiến đề xuất
Để thực hiện đề tài một cách có hiệu quả góp phần  nâng cao chất lượng dạy học nói chung, chất lượng dạy học môn Toán trường Trung học cơ sở Phong Phú nói riêng, tôi xin đưa ra một số đề xuất như sau:
+ Giáo viên thường xuyên kiểm tra mức độ tiếp thu và vận dụng của học sinh để  có phương pháp dạy phù hợp. Đối với học sinh yếu kém cần thường xuyên củng cố,sửa chữa những sai lầm, rèn luyện kỹ năng để nắm chắc các phương pháp cơ bản, thực hành theo mẫu những bài tập tương tự, từ đơn giản đến phức tạp bám sát nội dung SGK. Ngoài việc nắm chắc phương pháp cơn bản, cần tăng cường kỹ năng biến đổi, kỹ năng vận dụng, phối hợp các phương pháp đối với học sinh đại trà, tìm hiểu các phương pháp nâng cao, các bài tập mở rộng nhằm tạo thói quen tự học, tìm tòi sáng tạo, phát triển tư duy cho đối tượng học sinh khá giỏi. 
+ Sau mỗi bài tập giáo viên nên hệ thống lại các kiến thức có liên quan và phương pháp giải chung cho từng dạng bài, những sai lầm học sinh cần tránh trong quá trình phân tích.
+ Giáo viên luôn phải tự học hỏi, tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.
Với năng lực còn hạn chế trong quá trình nghiên cứu nên việc trình bày sáng kiến của tôi không tránh khỏi những sai sót nhất định. Rất mong sự đóng góp chân thành từ các đồng nghiệp để bản thân tiến bộ hơn!                        

                                                      Phong Phú, ngày 15  tháng 11 năm 2018
                                                        Người viết sáng kiến kinh nghiệm
 

                                                                     Lê Thị Phượng
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